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PHIẾU HỌC TẬP - LỊCH SỬ 6
(Tuần 25 - Tiết 25)
CHỦ ĐỀ
CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP THỜI KÌ BẮC THUỘC
(từ năm 40 đến thế kỉ IX)
1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu.
a. Chính trị:  trực tiếp cai trị, chia quận huyện.
	A
	B

	1. Năm 179 TCN nhà Triệu
	a. Tách châu Giao thành Quảng Châu (thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc cũ)

	2. Năm 111TCN nhà Hán
	b. Chia nước ta thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân

	3. Đầu thế kỉ III nhà Ngô
	c. Chia nước ta thành: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu.

	4. Đầu thế kỉ VI nhà Lương
	d. Chia nước ta thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

	5. Năm 679 nhà Đường
	e. Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ



1............	   2...........	3...........	4........	...	5...........
b. Văn hóa: thực hiện đồng hóa về văn hóa.
- Chính quyền đô hộ mở một số trường học dạy..............................và tiến hành du nhập............................, Đạo giáo, ....................... và những ........................của người Hán vào nước ta.
[bookmark: _GoBack]- Nhân dân ta vẫn sử dụng .......................... của tổ tiên và sinh hoạt theo nếp sống riêng với những ....................................như xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh giầy, bánh chưng...

2. Hãy lập niên biểu các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX.

	Số TT
	Thời gian
	Tên cuộc 
khởi nghĩa/
Kháng chiến
	Địa điểm
	Kết quả
	Ý nghĩa

	1
	Năm 40 - 42
	Hai Bà Trưng

	
	
	

	2
	
	Bà Triệu

	
	
	

	3
	
	Lý Bí

	
	
	

	4
	
	Mai Thúc Loan

	
	
	

	5
	
	Phung Hưng

	
	
	


-------------------------------------
	
Luyện tập:
1. Em hãy đọc kĩ nội dung từ bài 17 đến bài 23 trong sách giáo khoa Lịch sử 6 và điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh nội dung bài học?
2. Nêu những chuyển biến về văn hóa nước ta ở các thế kỉ I –VI? Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên? 
										
										

3. Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Giải thích vì sao ở nhiều địa phương trong cả nước có đền thờ Hai Bà Trưng và nhiều trường học, đường phố, ...mang tên Hai Bà Trưng.
										
										

4. Lý Bí đã làm gì sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi? Em hiểu thế nào về ý nghĩa tên gọi “Vạn Xuân”
										
										

